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	Bối cảnh: Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, để góp phần đưa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trở thành Nhà trường thông minh thì việc tăng cường công tác chuyển đổi số là vấn đề cấp bách. 
Kết quả: Đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Bàn luận: Các giải pháp được đề xuất dựa trên cơ sở phân tích thực trạng việc chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng và định hướng phát triển của Thủ tướng Chính phủ cũng như các hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại.
ABSTRACT:
Context: In the context of the Industrial Revolution 4.0, the contribution of bringing Ly Tu Trong college to become a smart school, in which, digital transformation is an urgent issue to be strengthening.
Result: To provide specific solutions to promote the digital transformation for Ly Tu Trong College.
Discussion: The proposed solutions are based on the analysis of the current situation of digital transformation typically for Ly Tu Trong College, and also based on the development orientation of the Prime Minister, as well as the effects on each fields that digital transformation can be brought to the school.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Để hướng tới mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Với định hướng phát triển theo mô hình Nhà trường thông minh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số như là một nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Chuyển đổi số là gì – tại sao phải chuyển đổi số?
Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đã xác định Giáo dục và Đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiế cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Chuyển đổi số là gi?
- Chuyển đổi số (Digital transformmation) là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng thể và toàn diện cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất của cá nhân, tổ chức. Hay nói theo cách khác, chuyển đổi số  chính là quá trình chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây (Cloud computing), trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligence), dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (Internet Of Things) , … để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu một cách toàn diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức.
- Trong giảng dạy, chuyển đổi số không chỉ là số hóa bài giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào xây dựng bài giảng mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập của người học cũng được theo dõi và lưu trữ bằng công nghệ chứ không phải thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách thông thường.
- Trong quản lý giáo dục, chuyển đổi số bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ số để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác.
Quá trình chuyển đổi số gồm các giai đoạn: Số hóa (Digitization ) là chuyển thông tin thực sang dạng số để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ. Ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở lên đơn giản và hiệu quả hơn. 
Tại sao phải chuyển đổi số?
- Giáo dục là một trong các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học sinh, sinh viên. Chuyển đổi số sẽ mang lại các lợi ích như:
+ Tạo môi trường giáo dục mở, loại bỏ hoàn toàn những giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời gian học và nâng cao nhận thức, tư duy của người học.
+ Cho phép truy cập tài liệu học tập không giới hạn. Thay vì phải tốn chi phí để mua sách hay đến thư viện để mượn, người học có thể khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến.
 + Tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế với ứng dụng thực tế ảo.
 + Nâng cao chất lượng giáo dục nhờ vào sự hỗ trợ của các thành tựu công nghệ như điện toán đám mây, AI, Big data, IoT, thực tế ảo (Virtual reality),…
 + Việc giảng dạy trực tuyến sẽ giúp giảm chi phí đào tạo nhờ vào và tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho người học. 
 + Giảm chi phí và thời gian cho công tác quản lý.
 + Trên cơ sở phân tích dữ liệu về người học, người dạy, Nhà trường có thể đánh giá để có biện pháp cải tiến, tăng hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý.
2.2. Thực trạng việc chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
- Là một trong những  trường đi đầu về chuyển đổi số, trường Cao đẳng Lý Tự trong TP. HCM đã từng bước đầu tư, phát triển các nền tảng hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn và quản trị trong Trường như: 
+ Phần mềm phản lý đào tạo EPMT lên kết với ứng dụng Eoffice và website của Trường. 
+ Thư viện số với nhiều sách và giáo trình trong và ngoài nước.
+  Sử dụng các phần mềm Zoom, Google Meet để dạy học và hội họp trực tuyến 
+ Phủ sóng wifi miễn phí và camera toàn trường
+ Nhiều khoa đã sự dụng công nghệ thực tế ảo trong giảng dạy.

[image: http://www.hanoimoi.com.vn/Uploads/images/tuandiep/2021/06/18/Giao-vien-Truong-Cao-dang-L.jpg]
Hình 1: Giảng viên của khoa CNTT thao tác trên thiết bị ảo ở lớp học trực tuyến môn học Sửa chữa Phần cứng Máy tính
- Tuy nhiên hiện Trường vẫn còn một số tồn tại như:
+ Chưa xây dựng được mô hình học tập trực tuyến theo hướng cá nhân hóa.
+ Chưa khai thác hết những tiến bộ của công nghệ để phục vụ đào tạo và quản lý. Một số công việc còn mang tính thủ công như quản lý và chấm điểm rèn luyện cho sinh viên (SV), phân công thực tập cho SV, quản lý công tác thực tập doanh nghiệp của giảng viên (GV),…
+ Ứng dụng Eoffice còn thiếu nhiều chức năng, chủ yếu chỉ tập trung vào việc quản lý học vụ và thông tin liên lạc giữa các cá nhân và đơn vị trong Trường. 
2.3. Một số giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
2.3.1. Xây dựng và nâng cấp các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số
- Về lâu dài, cần xây dựng ứng dụng đồng bộ như một hệ sinh thái, kết nối mọi hoạt động trong trường và với cả doanh nghiệp. Từ việc  SV nộp đơn xin phép nghỉ tự động, đăng ký phòng ở Ký túc xá đến việc lựa chọn doanh nghiệp thực tập,…
- Trước mắt, nên xem xét xây dựng thêm một số ứng dụng chuyển đổi số như:
+ Ứng dụng chấm điểm rèn luyện tự động cho SV (có thể tích hợp thêm trên phần mềm quản lý đào tạo EPMT).
· Số ngày nghỉ có phép, không phép đã có trên phần mềm EPMT
· Kết quả học tập đã có trên phần mềm EPMT.
· Các lần tham gia phong trào được Đoàn Trường và phòng Công tác SVchấm trực tiếp trên hệ thống EPMT hoặc nạp vào từ file excel.
· Điểm thái độ và tinh thần được cố vấn học tập (CVHT) chấm trực tiếp trên hệ thống EPMT.
· Bảng tổng hợp điểm kết quả rèn luyện được kết xuất trực tiếp từ phần mềm, CVHT không cần phải in và tính điểm rèn luyện  cho từng SVnên sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian rất nhiều.
+ Ứng dụng tạo môi trường kết nối SV, Khoa và Doanh nghiệp, phục vụ công tác phân công thực tập, tìm việc làm cho SV,…
· SV tự đăng ký thực tập trên danh sách các doanh nghiệp tham gia kết nối 
· Sau khi Doanh nghiệp và Khoa phê duyệt đăng ký, ứng dụng sẽ tự sinh ra các biểu mẫu để phục vụ công tác quản lý thực tập theo yêu cầu của Trường, tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo khoa và bộ phận giáo vụ.
+ Tích hợp thêm lịch thực tập doanh nghiệp của GV trên phần mềm quản lý đào tạo EPMT, do cách làm thủ công như hiện nay còn nhiều bất cập như: 
· Lịch thực tập doanh nghiệp của GV trùng lắp với lịch dạy và coi thi
· Lượng GV đông, lịch thực tập và dạy thay đổi thường xuyên nên việc tính khối lượng thực tập của GV và công tác kiểm tra, quản lý của Nhà trường gặp khó khăn.
· Công tác quản lý theo giấy tờ gây lãng phí và mất thời gian.
+ Tích hợp thêm chức năng gửi đơn điện tử thay cho hình thức đơn giấy trên Eoffice  để tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết.
2.3.2. Về phương pháp giảng dạy:
-  Cần triển khai việc giảng dạy theo phương pháp Blended learning. Đây là phương pháp học tập tích hợp. Trong đó, việc học tập sẽ được bổ sung thêm bởi các hoạt động trực tuyến, bao gồm những bài tập mang tính chất định hướng, tự học.  SV cần phải chủ động tìm hiểu trước về các kiến thức của nội dung bài học trước khi đến lớp. Đi đôi với phương pháp này cần bổ sung thêm các quy định về đánh giá kết quả học tập cho SV, ví dụ SVphải đạt điểm trung bình phần tự học thì mới được tham dự buổi học trực tiếp trên lớp,…
-  Tận dụng hiệu quả các công cụ và nền tảng số để cung cấp kiến thức liên tục, mọi lúc mọi nơi cho SV, tăng sự tương tác giữa GV với SV.  Ví dụ như ứng dụng Bakpax,  có sử dụng công nghệ AI để đọc chữ viết tay từ bài tập của SVvà tự động chấm điểm cũng như giúp chuyển đổi nội dung đó sang dạng số giúp tiết kiệm thời gian cho GV.
2.3.3. Về chương trình học:
- Bổ sung vào chương trình đào tạo một số môn học cơ bản bắt buộc về công nghệ nhằm cung cấp kiến thức tối thiểu giúp người học hòa nhập vào môi trường giáo dục số. 
- Cần xem xét bổ sung các  môn học về AI, Big data, điện toán đám mây, Internet vạn vật, … cho một số chuyên ngành hệ cao đẳng của khoa CNTT.
-   Tất cả các môn học cần được biên soạn với nội dung có thể triển khai giảng dạy được cho cả trực tuyến và trực tiếp theo  mô hình dạy học hỗn hợp, bài học có tương tác… 
-  Xây dựng các kho học liệu mở cho các môn học với hệ thống bài giảng, bài tập, tài liệu có tính tương tác cao, được biên soạn sẵn. Một số môn học có thể tham khảo hoặc sử dụng nguồn học liệu, tài liệu từ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
-  Tăng cường ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp vào môi trường học
2.3.4. Về các hình thức và đối tượng đào tạo
-   Mở rộng thêm hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng trong xã hội.
-   Phát triển các lớp dạy nghề ngắn hạn theo hình thức trực tuyến cho một phần hoặc toàn bộ thời gian học.
2.3.5. Về đội ngũ giảng viên – nhân viên (GV- NV)
-  Tổ chức các khóa huấn luyện cho đội ngũ GV- NV về cách thức vận hành, hoạt động trong môi trường số.
-  Xây dựng đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu công nghệ cao - tương tác cao, có khả năng vận hành các công cụ/môi trường số, biên soạn tài liệu số, xây dựng bài giảng tương tác... 
2.3.6. Về hạ tầng, cơ sở vật chất
-  Nâng cấp đường truyền, băng thông, trang thiết bị để đảm bảo việc truy xuất mạng trong toàn Trường ổn định hơn.
-  Cần cải tiến việc lưu trữ bài thi thực hành tại các phòng máy ở khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) theo hướng lưu bài tập trung trên server trung tâm để đảm bảo an toàn và giảm các thao tác thủ công.
2.3.7. Về công tác nghiên cứu khoa học 
-  Thành lập các phòng thí nghiệm tương tác với đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cần thiết, tạo môi trường nghiên cứu cho GV và SV.
-  Định hướng và khuyến khích GV phát triển, vận dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giảng dạy và quản lý. Nghiên cứu sử dụng AI để phân tích dữ liệu người học nhằm cá nhân hóa lộ trình học tập cũng như hỗ trợ việc ra các quyết định trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng giảng dạy,…
 2.3.8. Trong công tác quản lý
-  Ứng dụng chữ ký điện tử, hạn chế các giấy tờ không cần thiết. Ví dụ đơn xin phép nghỉ, giải trình,…có thể gửi file mềm thay cho bản giấy.
- Xây dựng văn hóa số trong nhà trường, gồm các vấn về đề thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về tự học. 
3. Kết luận
Với sự quyết tâm của tập thể GV- CNV cùng những định hướng, chính sách kịp thời của Ban lãnh đạo Nhà Trường, chắc chắn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng sẽ thành công trong việc chuyển đổi số và trở thành trường trọng điểm Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn ASEAN.
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